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- Đến năm 2025 Đức Phương Medical sẽ trở thành doanh 
nghiệp dẫn đầu thị trường bán lẻ và phân phối thiết bị y tế, 
chăm sóc sức khỏe gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đến năm 2035 Đức Phương Medical sẽ trở thành nhà sản xuất 
lớn nhất Việt Nam về các sản phẩm phục hồi cho bệnh nhân 
tại Việt Nam và khu vực Châu Á

Vì sức khỏe của cộng đồng mà phụng sự “. Đức Phương Medi-
cal sẽ thực hiện sứ mệnh này với những cam kết: 
- Phục vụ, chăm sóc sức khỏe của mọi người, mọi lứa tuổi.
- Nâng cao ý thức phòng bệnh hơn chữa bệnh cho người 
tiêu dùng.
- Tạo ra các giải pháp sản phẩm ngăn ngừa và hỗ trợ cho 
bệnh nhân

1. TÂM:
Với phương châm “Chúng ta sẽ nhận lại những gì chúng ta 
cho đi” thì “Tâm“ chính là giá trị đầu tiên của Đức Phương 
Medical . Đức Phương Medical sẽ dùng sự “chân thành” và 
chữ “Tâm” để giao tiếp và phục vụ khách hàng, xem khách 
hàng là trung tâm để phụng  sự 

2. TẦM:
Với phương châm : “Không bao giờ dừng lại“, Đức Phương 
Medical luôn tìm kiếm những công nghệ mới, công nghệ tiên 
tiến trên thế giới để sản xuất ra sản phẩm chất lượng nhất,  
nhằm mang lại sự trải nghiệm tích cực và hài lòng cao nhất 
cho bệnh nhân và khách hàng.

3. TÍN:
Với phương châm: “Người không có chữ Tín, sẽ chẳng làm 
nên việc gì”. Đức Phương Medical cam kết không vì lợi nhuận 
mà đưa những sản phẩm kém chất lượng cho bệnh nhân, 
khách hàng, giữ chữ Tín trong cả lời nói và hành động.

4. ĐỨC:
Với phương châm: “Kinh doanh chính là phụng sự xã hội”. 
Đức Phương Medical luôn lấy đạo đức làm đầu, lấy y đức làm 
nền tảng và lấy bệnh nhân là trọng tâm trong mọi hoạt động.
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CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHƯƠNG

Được thành lập vào năm 2014, Chuyên cung cấp Dụng Cụ Y khoa và 
chăm sóc sức khỏe gia đình, với phương châm “Sự hài lòng của Khách 
hàng là sự tồn tại của Công Ty chúng tôi“. Đức Phương Medical tập trung 
đáp ứng mọi nhu cầu của mọi Khách hàng trong và ngoài nước, để mang 
lại giá trị cốt lõi cho Công Ty cũng như phục vụ tốt nhất mọi nhu cầu của 
Khách hàng.
Với 05 - 06 năm trong ngành, Đức Phương Medical luôn đem đến cho Khách 
hàng những sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng với giá cả cạnh 
tranh nhất.

Đức Phương Medical tự hào có đội ngũ nhân viên giàu nhiệt huyết được đào 
tạo liên tục, bài bản, chuyên sâu về Thiết Bị Y Tế … sẵn sàng đáp ứng được 
những yêu cầu khắt khe nhất về chất lượng, thời gian cũng như hiệu quả 
công việc mà Khách hàng đặt ra.

Với tôn chỉ hoạt động: ”Sự hài lòng của Khách hàng là sự tồn tại của 
Công ty chúng tôi”, Đức Phương Medical luôn ghi nhận mọi ý kiến đóng 
góp cũng như phản hồi của Khách hàng để luôn hoàn thiện, và đề cao tinh 
thần làm việc tích cực, trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, sự tận tâm của chính 
đội ngũ cán bộ nhân viên của Đức Phương Medical luôn đặt quan niệm: 
“Khách hàng là người trả lương cho nhân viên, và nhân viên là người trả 
lương cho Chủ“ để mọi công việc luôn được hoàn thành với một tinh thần 
cao nhất.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý Khách, Kính chúc Quý Khách 
hàng luôn luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn và 
thành công trong cuộc sống.

Xin chân thành cảm ơn.
Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Đức Phương
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GIẤY CHỨNG NHẬN
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BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
KHOA THẬN NHÂN TẠO 45 GIƯỜNG BỆNH.

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ĐÀ LẠT
50 GIƯỜNG BỆNH

BỆNH VIỆN TƯ NHÂN
BÌNH DƯƠNG

THẨM MỸ VIỆN HÀN QUỐC
GANGNAM

KHU KỸ THUẬT CAO BỆNH VIỆN GIA LAI
300 GIƯỜNG BỆNH.

BỆNH VIỆN TÂN CHÂU
AN GIANG

DANH MỤC SẢN PHẨM

Các sản phẩm từ 4 thương hiệu:
TAJERMY, Maidesite

SAIKANG:

HPZY:

TAJERMY:
Giường bệnh nhân tay quay, giường bệnh nhân đa năng, giường bệnh nhân điều khiển điện 
, giường bệnh nhân đa năng điện , băng ca cấp cứu , xe đẩy dụng cụ , phụ kiện giường 
bệnh, xe lăn tay , xe lăn điện , gậy chống - nạng, nệm hơi chống loét. 
Maidesite:
Giường bệnh nhân tay quay, giường bệnh nhân điều khiển điện , tủ đầu giường , ghế ngồi 
chăm sóc bệnh  nhân,  xe lăn tay , xe lăn điện.
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X9x
Electric Bed
SKD-C

Thông số kỹ thuật
External Length: 2040-2240mm
External Width: 1020mm
Bed Height Min.: 500mm
Bed Height Max.: 950mm
Mattress Platform: 1820-2020x820mm
Safe Working Load: 250kg

Cấu hình kỹ thuật
- Linak Motor
- 6” Double Side Castors, Central Locking
- ABS Side Rail with Integrated Control Panel
- ABS Bed Ends One Step Removable
-    75mm Wall Bumper Wheel
- IV Pole
- IV Pole Prevision
- Drainage Hook
- 5th Directional Wheel Pedal
- Central Locking Pedal
- X-ray Translucent Mattress Platform
- Back-up Battery
- Night Light
- Bed Push Handle for Emergency Transfer
- Manual CPR
- Electric CPR

6pcs
4pcs
1 set
1 set
4pcs
1 set
4pcs
4pcs
2pcs
2pcs
1 set
1 set
1 set
1 set

D8d
Electric Bed
SKD-C

Thông số kỹ thuật
External Length: 2280mm
External Width: 1090mm
Bed Height Min.: 435mm
Bed Height Max.: 725mm
Mattress Platform: 1925x900mm
Safe Working Load: 250kg

Cấu hình kỹ thuật
- Linear Motor
- 5” Double Side Castors, Central Locking
- ABS Grace Side with Integrated Control Panel
- ABS Grace Bed Ends with Integrated LCD Control Panel
-    85mm Wall Bumper Wheel
- Trapeze Socket
- IV Pole
- IV Pole Prevision
- Drainage Hook
- Central Locking Pedal
- Manual CPR

4pcs
4pcs
1 set
1 set
4pcs
2pcs
1 set
4pcs
2pcs
2pcs

D3d
Manual Bed
SK-CD1

Thông số kỹ thuật
External Length: 2245mm
External Width: 1090mm
Bed Height Min.: 435mm
Bed Height Max.: 745mm
Mattress Platform: 1925x900mm
Safe Working Load: 250kg

Cấu hình kỹ thuật
- Manual Cranks
- 5” Double Side Castors, Central Locking
- ABS Grace Side Rail Extra Height
- ABS Grace Bed Ends with Safe Lock
- Central Locking Pedal
- IV Pole
- IV Pole Prevision
- Drainage Hook

3pcs
4pcs
1 set
1 set
2pcs
1 set
4pcs
2pcs

D3w
Manual Bed
SK-CD1

Thông số kỹ thuật
External Length: 2245mm
External Width: 1000mm
Bed Height Min.: 435mm
Bed Height Max.: 745mm
Mattress Platform: 1925x830mm
Safe Working Load: 250kg

Cấu hình kỹ thuật
- Manual Cranks
- 5” Hardshell Castors
- Foldable Side Rail with ProErgo-Handle
- ABS Grace Bed Ends with Safe Lock
- IV Pole
- IV Pole Prevision
- Drainage Hook
Optional
- Monkey Pole
- Balkan Traction Frame
- Directional Wheel

3pcs
4pcs
1 set
1 set
1 set
4pcs
2pcs
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Thông sốD9d - GIƯỜNG 5 CHỨC NĂNG ĐIỆN

C8f - GIƯỜNG ĐIỆN

Bed surface made by
Phenolic board, can be X-Ray

Tuck away side rail with angle
indicator

Full SS IV pole, bearing 5kg

Linh kiện

Thông số

Full ABS material, tuck away
side rail with buffer, built-in
angle indicator

Patent angle indicator Full ABS material, with built-in
controller
Head and foot board can be
reversable

Linh kiện
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A2W 
Bed for Hospital with 5” covered castors
Manual Bed
Cấu hình kỹ thuật
- Manual Cranks
- 5” Covered Castors
- Foldable Side Rail
- ABS Bed Ends with Safe Lock
- IV Pole
- IV Pole Prevision
- Drainage Hook
- Shoes Holder

2pcs
4pcs
1 set
1 set
1 set
4pcs
2pcs
1 set

Thông số

A3W 
Multifunctional bed with foldable side rail
Manual Bed
Cấu hình kỹ thuật
- Manual Cranks
- 5” Covered Castors
- Foldable Side Rail
- ABS Bed Ends with Safe Lock
- IV Pole
- IV Pole Prevision
- Drainage Hook

3pcs
4pcs
1 set
1 set
1 set
4pcs
2pcs

Thông số
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Thông số

Linh kiện

Cấu hình kỹ thuật
- Linear Motor
- 5” Covered Castors
- Stainless Steel Side Rail
- Stainless Steel Bed Ends

1pc
4pcs
1 set
1 set

C8e
Giường Điện

Thông số

T2k
Giường quay tay

ZON CHEAP HOSPITAL BATH BEDS
Bath Bed



X12
Electric Examination Table
SKD-A

Thông số kỹ thuật Cơ cấu kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Cơ cấu kỹ thuật

X27
Electric Examination Table
SKD-A

Thông số kỹ thuật Cơ cấu kỹ thuật

X12
Electric Examination Table
SKD-A
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Thông số kỹ thuật Cơ cấu kỹ thuật
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A100-4
Electric Operation Table
SKL-A

SKS003
ABS Bedside Table
480x480x870mm (L x W x H)

SKS009-2
Phenolic Resin Bedside Table
510x480x750 (L x W x H)
Dining Table Max. Height: 950mm

SKE001-4
Luxury Attendant Sofa

SKS005
Steel Bedside Table
495x400x790mm (L x W x H)

Thông số kỹ thuật
890x440x765-1050mm

Thông số kỹ thuật

Cơ cấu kỹ thuật
Air Spring for Height Adjustment
ABS Table Top with Cup Socket

SKH046-2
Overbed Table
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SKE087
Reclining Chair

SKB040 (A002)
Foldable Stretcher
SKA-1B
Material: Aluminium Alloy Pipe & Canvas Fabric

SKB1C01-1
Foldable Transfer Stair Stretcher
SKW-B2

SKB1C02-1
Manual Stair Stretcher for Downstairs
SKW-B2

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Teacup Mat

SKB1C10
Electric Stair Stretcher
SKW-B2

SKB2C01
Helicopter Stretcher
SKU-C1
Ideal for Lifting & Transporting by Helicopter

SKB2C01
SKU-C2
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SKB039 (A)
SKC-2B1

SKB039 (E)
SKC-3F5

Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật

SKB03v9(C)
SKC-3B4

SKB039(D)
SKC-3B5

SKR054-ET
Emergency Trolley
Size: 750x475x920mm

SKR-AB00
New All-in-One Computer Cart
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A-1
GIƯỜNG ĐIỆN 6 CHỨC NĂNG

Kích thước: 2200 x 920 x 530/740mm (+-10mm)
Standard Accessories
- One pair ABS bed head/foot boards
- ABS side rails with control button (4)
- One set motor
- Infusion rod holes (4)
- Drainage hooks (2)
- Dia.150 (+-2)mm luxury central control castors (4)
- One set weighing system 

A-2
GIƯỜNG ĐIỆN 3 CHỨC NĂNG

Kích thước: 2170 x 930 x 440/720mm (+-10mm)
Standard Accessories
- One pair ABS bed head/foot boards
- One set ABS side rails
- Infusion rod holes (4)
- Drainage hooks (2)
- Dia.125 (+-2)mm luxury central control castors (4)

A-3
GIƯỜNG ĐIỆN 3 CHỨC NĂNG

Kích thước: 2170 x 980 x 340/620mm (+-10mm)
Standard Accessories
- One pair ABS bed head/foot boards
- One pair aluminum alloy side rail
- Infusion rod holes (4)
- Drainage hooks (2)
- Dia.125 (+-2)mm Individual brake castors (4)
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A-4
GIƯỜNG ĐIỆN 5 CHỨC NĂNG

Kích thước: 2210 x 950 x 530/740mm (+-10mm)

Standard Accessories
- One pair ABS bed head/foot boards
- One set ABS side rails
- Infusion rod holes (4)
- Drainage hooks (2)
- Dia.150 (+-2)mm luxury central control castors (4)

A-5
GIƯỜNG ĐIỆN 5 CHỨC NĂNG

Kích thước: 2200 x 960 x 530/740mm (+-10mm)
Standard Accessories
- One pair ABS bed head/foot boards
- One set ABS side rails
- Infusion rod holes (4)
- Drainage hooks (2)
- Dia.150 (+-2)mm luxury central control castors (4)

A-7
GIƯỜNG ĐIỆN 3 CHỨC NĂNG
VỚI ĐẦU GIƯỜNG NHỰA ABS

Kích thước: 2210 x 950 x 510/720mm (+-10mm)
Standard Accessories
- One pair ABS bed head/foot boards
- One set ABS side rails
- Infusion rod holes (4)
- Drainage hooks (2)
- Dia.125 (+-2)mm luxury central control castors (4)



19

A-8
GIƯỜNG QUAY TAY 2 CHỨC NĂNG
VỚI ĐẦU GIƯỜNG NHỰA ABS

Kích thước: 2200 x 960 x 500mm (+-10mm)
Standard Accessories
- One pair ABS bed head/foot boards
- One set ABS side rails
- Infusion rod holes (4)
- Drainage hooks (2)
- Crank system (2)
- Dia.125 (+-2)mm luxury central control castors (4)

A-11
GIƯỜNG QUAY TAY 3 CHỨC NĂNG

VỚI ĐẦU GIƯỜNG NHỰA ABS

A-13
GIƯỜNG QUAY TAY 2 CHỨC NĂNG

VỚI ĐẦU GIƯỜNG NHỰA ABS

Kích thước: 2240 x 960 x 510/720mm (+-10mm)
Standard Accessories
- One pair ABS bed head/foot boards
- One set ABS side rails
- Infusion rod holes (4)
- Drainage hooks (2)
- Dia.125 (+-2)mm Individual brake castors (4)

Kích thước: 2250 x 950 x 500 (+-10mm)
Standard Accessories
- One pair ABS bed head/foot boards
- One pair aluminum alloy side rail
- Infusion rod holes (4)
- Drainage hooks (2)
- Dia.125 (+-2)mm luxury central control castors (4)
- Basket
- Reversal dining plate
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A-19
GIƯỜNG ĐIỆN 3 CHỨC NĂNG

Kích thước: 2060 x 1000 x 290/620mm (+-10mm)
Standard Accessories
- One pair wooden bed head/foot boards
- One pair steel side rails
- One set motor
- Infusion rod holes (4)
- Drainage hooks (2)
- Individual brake castors (4)

A-25
GIƯỜNG EM BÉ

Kích thước: 1880 x 900 x 640mm (+-10mm)
Standard Accessories
- ABS bed head board (1)
- Crank system (2)
- Dia.125 (+-2)mm individual brake castors (4)
- One pair sliding down side rail
- IV pole (2)

A-26 B-13 B-14
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A-29
BÀN VẬN HÀNH ĐIỆN

Kích thước: 2125x 550 x 600/950mm
This product is used in gynecology and obstetrics childbirth,
gynecology operation.
Feature:
1. The bed can be raised or lowered hydraulically by means of an oil pump.
2. Leg plates can be rotary or demolition
3. Equipped with hidden sewage basin.
4. Top frame. side cover, chassis inside and outside covers, sewage basin 
are stainless steel.
5. Back section up and down, trendelengburg and revers
trendelenburg functions use worm, wheel gear, rack and hand wheels

A-30
BÀN VẬN HÀNH ĐIỆN

Kích thước: 2100 x 500 x 750/1000mm
The electric obstetrics hospital bed is designed for various stages in delivering 
a baby, like expectant mothers, childbirth, restoration of post partum.
It has the function of changing from hospital bed to delivery table,
providing adequate comfort to mothers during to mothers during labor.
1. The movements like up-and-down of whole bed, trendelenburg and 
reverse trendelenburg, folding of back section is electrical controlled and 
operated by buttons
2. Adjustable preumatic spring in foot plate is adopted in order to achieve 
the reasonabillity of the human body, helps the mother’s delivery smoothly
3. Hidden dirt basin is equipped under tabletop, detachable auxiliary table

A-28
GIƯỜNG ĐIỆN SẢN KHOA

Kích thước: 1890 x 910 x 590/880mm (+-10mm)

Standard Accessories
- ABS bed head board (1)
- ABS side rails (2)
- Infusion rod holes (4)
- Drainage hooks (2)
- Leg holders (2)

- Dia.125 (+-2)mm individual brake castors (4)
- Handrails (2)
- Operating handle (1)
- Instrument tray (1)
- Mattress (1)
- Dirty basin (1)
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A-31
GIƯỜNG ĐA CHỨC NĂNG

Kích thước: 1900 x 600 x 680/930mm
This product is used in gynecology and obstetrics childbirth,
gynecology operation.
Feature:
1. The bed can be raised or lowered hydraulically by means of an oil pump.
2. Leg plates can be rotary or demolition
3. Equipped with hidden sewage basin.
4. Top frame. side cover, chassis inside and outside covers, sewage basin 
are stainless steel.
5. Back section up and down, trendelengburg and revers
trendelenburg functions use worm, wheel gear, rack and hand wheels

A-33
GIƯỜNG VẬN HÀNH ĐIỆN

Kích thước: 1950 x 550 x 500/750mm
It is a special designed product for ophthalmology operation in need of 
hospital and clinical demands.
1. This operating table can be lowered to 500mm height from floor for the 
convenient of ophthalmologist. The table is equipped with hand rest for 
decreasing physical fatigue of doctor.
2. Its raising and lowering actions are controlled by electrically. It works 
with lower noise and can be adjusted easily. And also has a reliable 
performance.

A-34
GIƯỜNG VẬN HÀNH ĐIỆN

Kích thước: 1900 x 600 x 680/930mm
The bed is made for gynecology and obstetrics childbirth, gynecology 
operation, diagnosis and examination. And also can be used in caesarean 
operation.
1. Electric parturition bed adjusted height, trendelenburg and reversed 
trendelenburg and folding movement of back section are all electrically 
operated.
2. Leg plates can be rotary or demolition
3. The movements are controlled by hydrostatic micro touch so that it can 
be conveniently and flecibly. (Foot pedal is optional)
4. The cover, basin of all outer shells are made of stainless steel. And it also 
can be easily cleaned.

A-32
GIƯỜNG ĐIỆN KHOA SẢN

Kích thước: 2000 x 800 x 680/980mm
The electric obstetrics hospital bed is designed for various stages in delivering 
a baby, like expectant mothers, childbirth, restoration of post partum.
It has the function of changing from hospital bed to delivery table,
providing adequate comfort to mothers during to mothers during labor.
1. The movements like up-and-down of whole bed, trendelenburg and 
reverse trendelenburg, folding of back section is electrical controlled and 
operated by buttons
2. Adjustable preumatic spring in foot plate is adopted in order to achieve 
the reasonabillity of the human body, helps the mother’s delivery smoothly
3. Hidden dirt basin is equipped under tabletop, detachable auxiliary table
is also available, which can be adjusted according to clinical needs
4. Leg support and hidden handle on both sides can be used to adjust the 
positions and angles
5. Bedside panels, barriers around for a high-strength plastics molding, looks 
beautiful, generous, can be easily hidden or loading and unloading
6. CD player is available for puerperants to regulate their motion.
7. Castor central control system, can also be mobile and flexible solid lock



23

MANUAL EMERGENCY STRETCHER
SIZE: 2020 x 740 x 580/880mm

HYDRAULIC EMERGENCY STRETCHER
SIZE: 1905 x 750 x 580/815mmB-2

B-3

HYDRAULIC EMERGENCY STRETCHER
SIZE: 1905 x 750 x 580/815mmB-4

MEDICINE DELIVERY TROLLEY
SIZE: 660 x 480 x 1000mmB-5 TREATMENT TROLLEY

SIZE: 660 x 480 x 1000mmB-6

24

CASE HISTORY FOLDER TROLLEY
SIZE: 650 x 475 x 1050mmB-7 NURSING TROLLEY

SIZE: 900 x 450 x 950mmB-8

MEDICINE DELIVERY TROLLEY
SIZE: 660 x 480 x 1000mmB-9 EMERGENCY TROLLEY

SIZE: 800 x 570 x 1000mmB-10

ANESTHESIA TROLLEY
SIZE: 660 x 490 x 1600mmB-11 TRANSFUSION TROLLEY

SIZE: 630 x 480 x 920mmB-12

C-2     ABS BEDSIDE CABINET
SIZE: 475 x 475 x 750mm

C-3     ABS BEDSIDE CABINET
SIZE: 480 x 470 x 780mm

C-4     ABS BEDSIDE CABINET
SIZE: 500 x 500 x 700mm

A-37
MATTRESS

A-38
MATTRESS
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D-3 ABS FLEXIBLE TABLE PLATE

D-4 ABS FLEXIBLE TABLE PLATE

D-5 ABS FLEXIBLE TABLE PLATED-6 S.S. FLEXIBLE IV POLE
www.tbytducphuong.com/


